	BỘ TÀI CHÍNH
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 2437/QĐ-BTC
	Hà Nội, ngày 22 tháng 09 năm 2014


QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BỘ TÀI CHÍNH
BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23/12/2013 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 24/2013/TT-BTC ngày 01/3/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thu điều tiết đối với sản phẩm lọc dầu và hóa dầu tiêu thụ trong nước của Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhà nước một thành viên lọc hóa dầu Bình Sơn;

Căn cứ Thông tư số 177/2013/TT-BTC ngày 29/11/2013 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 24/2013/TT-BTC ngày 01/03/2013 hướng dẫn thực hiện thu điều tiết đối với sản phẩm lọc dầu và hóa dầu tiêu thụ trong nước của Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhà nước một thành viên lọc hóa dầu Bình Sơn;

Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế và Vụ trưởng Vụ Pháp chế Bộ Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này hai (02) thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực thuế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26/11/2013.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Pháp chế Bộ Tài chính, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, Cục trưởng Cục Tin học và Thống kê Tài chính và thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	Nơi nhận:
- Lãnh đạo Bộ;
- Cục Kiểm soát TTHC (Bộ Tư pháp); 
- Như Điều 3;
- Website Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, TCT.12b.
	KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG




Trương Chí Trung


THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ TÀI CHÍNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 2437/QĐ-BTC ngày 22 tháng 9 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

PHẦN I
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
1. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính.

	STT
	Tên thủ tục hành chính
	Lĩnh vực
	Cơ quan thực hiện

	
	A. Thủ tục hành chính cấp Tổng Cục Thuế

…

B. Thủ tục hành chính cấp Cục Thuế
	
	

	1
	Khai khoản thu điều tiết tháng
	Thuế
	Cấp Cục Thuế

	2
	Khai quyết toán khoản thu điều tiết năm
	Thuế
	Cấp Cục Thuế


PHẦN II
NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ TÀI CHÍNH
A. Thủ tục hành chính cấp Tổng cục Thuế

…

B. Thủ tục hành chính cấp Cục Thuế

1. Khai khoản thu điều tiết tháng

- Trình tự thực hiện:

+ Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn chuẩn bị số liệu, lập hồ sơ và gửi đến Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi chậm nhất vào ngày thứ hai mươi của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ khoản thu điều tiết.

+ Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi tiếp nhận hồ sơ, xử lý và theo dõi nghĩa vụ đối với khoản thu điều tiết của Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn:

++ Trường hợp hồ sơ được nộp trực tiếp tại cơ quan thuế, công chức thuế tiếp nhận và đóng dấu tiếp nhận hồ sơ, ghi thời gian nhận hồ sơ, ghi nhận số lượng tài liệu trong hồ sơ và ghi vào sổ văn thư của cơ quan thuế.

++ Trường hợp hồ sơ được gửi qua đường bưu chính, công chức thuế đóng dấu ghi ngày nhận hồ sơ và ghi vào sổ văn thư của cơ quan thuế.

- Cách thức thực hiện:

+ Gửi trực tiếp tại Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi.

+ Hoặc gửi qua hệ thống bưu chính.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

+ Thành phần hồ sơ bao gồm:

++ Tờ khai khoản thu điều tiết số 01A ban hành kèm theo Thông tư số 177/2013/TT-BTC.

++ Bảng kê hóa đơn hàng hóa, dịch vụ bán ra chịu khoản thu điều tiết mẫu số 02A ban hành kèm theo Thông tư số 24/2013/TT-BTC.

+ Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

- Thời hạn giải quyết: Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi theo dõi, quản lý.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Cục Thuế không phải trả kết quả.

- Lệ phí (nếu có): Không

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có):

+ Tờ khai khoản thu điều tiết số 01A ban hành kèm theo Thông tư số 177/2013/TT-BTC.

+ Bảng kê hóa đơn hàng hóa, dịch vụ bán ra chịu khoản thu điều tiết mẫu số 02A ban hành kèm theo Thông tư số 24/2013/TT-BTC.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không.
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Quyết định số 952/QĐ-TTg ngày 26/07/2012 của Thủ tướng Chính phủ về một số cơ chế tài chính của Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Lọc hóa dầu Bình Sơn.

+ Quyết định số 2286/QĐ-TTg ngày 26/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Điều 2 Quyết định số 952/QĐ-TTg ngày 26/07/2012 về một số cơ chế tài chính của Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Lọc hóa dầu Bình Sơn.

+ Thông tư số 24/2013/TT-BTC ngày 01/03/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thu điều tiết đối với sản phẩm lọc dầu và hóa dầu tiêu thụ trong nước của Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Lọc hóa dầu Bình Sơn.

+ Thông tư số 177/2013/TT-BTC ngày 29/11/2013 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 24/2013/TT-BTC ngày 01/03/2013 hướng dẫn thực hiện thu điều tiết đối với sản phẩm lọc dầu và hóa dầu tiêu thụ trong nước của Công ty TNHH Nhà nước một thành viên lọc hóa dầu Bình Sơn.

Mẫu biểu đính kèm:

* TTHC mới
	Mẫu số: 02A
(Ban hành kèm theo Thông tư số 24/2013/TT-BTC ngày 01/03/2013 của Bộ Tài chính)


BẢNG KÊ HÓA ĐƠN HÀNG HÓA, DỊCH VỤ BÁN RA CHỊU KHOẢN THU ĐIỀU TIẾT
(Kèm theo Tờ khai khoản thu điều tiết mẫu số 01A)

Kỳ tính thu: tháng ….. năm …..

Người nộp khoản thu: Công ty TNHH Nhà nước MTV lọc hóa dầu Bình Sơn

Mã số thuế:

Đơn vị tiền: đồng Việt Nam

	STT
	Hóa đơn bán hàng
	Tên khách hàng
	Tên hàng hóa, dịch vụ
	Số lượng
	Doanh thu  chưa có thuế GTGT
	Thuế suất thuế GTGT
	Doanh thu chưa có thuế BVMT
	Thuế suất thuế BVMT
	Doanh thu chưa có thuế TTĐB (không có thuế GTGT, BVMT)
	Thuế suất thuế TTĐB
	Doanh thu có thuế NK (không có thuế GTGT, BVMT, TTĐB)
	Tỷ suất thuế NK
	Tỷ lệ điều tiết
	Số thu theo mức thuế NK hiện hành
	Số thu theo tỷ lệ điều tiết phải nộp trong kỳ

	
	Ký hiệu 
	Số
	Ngày, tháng, năm phát hành
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
	(13)
	(14)
	(15)
	(16)
	(17)
	(18)

	I
	Sản phẩm lọc dầu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1 
	NU/2009N
	0151781
	2/2/2010
	Tổng Công ty Dầu Việt Nam - PV Oil
	Xăng A92
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2 
	NU/2009N
	0151782
	2/2/2010
	Tổng Công ty Dầu Việt Nam - PV Oil
	Dầu DO
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3 
	NU/2009N
	0151783
	2/2/2010
	Tổng Công ty Dầu Việt Nam - PV Oil
	Dầu FO
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4 
	NU/2009N
	0151784
	2/2/2010
	Tổng Công ty Dầu Việt Nam - PV Oil
	Dầu KO
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5 
	NU/2009N
	0151785
	2/2/2010
	Tổng Công ty Dầu Việt Nam - PV Oil
	Xăng A95
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II
	Sản phẩm LPG
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1 
	NU/2009N
	0151790
	2/2/2010
	Công ty cổ phần kinh doanh khí hóa lỏng miền Bắc
	LPG
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II
	Sản phẩm hóa dầu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1 
	NU/2009N
	0151793
	2/2/2010
	Tổng Công ty Dầu Việt Nam - PV Oil
	Polypropylene
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng cộng (I+II+III):
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	Quảng Ngãi, ngày    tháng    năm
NGƯỜI NỘP KHOẢN THU hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP KHOẢN THU


2. Khai quyết toán khoản thu điều tiết năm

- Trình tự thực hiện:

+ Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn chuẩn bị số liệu, lập tờ khai và gửi đến Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi chậm nhất vào ngày thứ 90 (chín mươi) kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính.

+ Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi tiếp nhận hồ sơ, xử lý và theo dõi nghĩa vụ đối với khoản thu điều tiết của Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn:

++ Trường hợp hồ sơ được nộp trực tiếp tại cơ quan thuế, công chức thuế tiếp nhận và đóng dấu tiếp nhận hồ sơ, ghi thời gian nhận hồ sơ, ghi nhận số lượng tài liệu trong hồ sơ và ghi vào sổ văn thư của cơ quan thuế.

++ Trường hợp hồ sơ được gửi qua đường bưu chính, công chức thuế đóng dấu ghi ngày nhận hồ sơ và ghi vào sổ văn thư của cơ quan thuế.

- Cách thức thực hiện:

+ Gửi trực tiếp tại Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi.

+ Hoặc gửi qua hệ thống bưu chính.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

+ Thành phần hồ sơ bao gồm:

++ Tờ khai khoản thu điều tiết số 01B ban hành kèm theo Thông tư số 24/2013/TT-BTC.

++ Bảng kê hóa đơn hàng hóa, dịch vụ bán ra chịu khoản thu điều tiết mẫu số 02B ban hành kèm theo Thông tư số 177/2013/TT-BTC.

+ Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

- Thời hạn giải quyết: Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi theo dõi, quản lý.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Cục Thuế không phải trả kết quả.

- Lệ phí (nếu có): Không

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có):

+ Tờ khai khoản thu điều tiết số 01B ban hành kèm theo Thông tư số 24/2013/TT-BTC.

+ Bảng kê hóa đơn hàng hóa, dịch vụ bán ra chịu khoản thu điều tiết mẫu số 02B ban hành kèm theo Thông tư số 177/2013/TT-BTC.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Quyết định số 952/QĐ-TTg ngày 26/07/2012 của Thủ tướng Chính phủ về một số cơ chế tài chính của Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Lọc hóa dầu Bình Sơn.

+ Quyết định số 2286/QĐ-TTg ngày 26/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Điều 2 Quyết định số 952/QĐ-TTg ngày 26/07/2012 về một số cơ chế tài chính của Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Lọc hóa dầu Bình Sơn.

+ Thông tư số 24/2013/TT-BTC ngày 01/03/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thu điều tiết đối với sản phẩm lọc dầu và hóa dầu tiêu thụ trong nước của Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Lọc hóa dầu Bình Sơn.

+ Thông tư số 177/2013/TT-BTC ngày 29/11/2013 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 24/2013/TT-BTC ngày 01/03/2013 hướng dẫn thực hiện thu điều tiết đối với sản phẩm lọc dầu và hóa dầu tiêu thụ trong nước của Công ty TNHH Nhà nước một thành viên lọc hóa dầu Bình Sơn.

Mẫu biểu đính kèm:

* TTHC mới

	Mẫu số: 02B
(Ban hành kèm theo Thông tư số 177/2013/TT-BTC ngày 29/11/2013 của Bộ Tài chính)


BẢNG KÊ HÓA ĐƠN HÀNG HÓA, DỊCH VỤ BÁN RA CHỊU KHOẢN THU ĐIỀU TIẾT
(Kèm theo Tờ khai Quyết toán khoản thu điều tiết mẫu số 01B)

Kỳ tính thu: năm ………

Người nộp khoản thu: Công ty TNHH Nhà nước MTV lọc hóa dầu Bình Sơn

Mã số thuế:

Đơn vị tiền: đồng Việt Nam

	STT
	Hóa đơn bán hàng
	Tên khách hàng
	Tên hàng hóa, dịch vụ
	Số lượng
	Doanh thu  chưa có thuế GTGT
	Thuế suất thuế GTGT
	Doanh thu chưa có thuế BVMT
	Mức thuế thuế BVMT
	Doanh thu chưa có thuế TTĐB (không có thuế GTGT)
	Thuế suất thuế TTĐB
	Doanh thu có thuế NK (không có thuế GTGT, TTĐB)
	Tỷ suất thuế NK
	Tỷ lệ điều tiết
	Số thu theo mức thuế NK hiện hành
	Số thu theo tỷ lệ điều tiết phải nộp trong kỳ

	
	Ký hiệu 
	Số
	Ngày, tháng, năm phát hành
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
	(13)
	(14)
	(15)
	(16)
	(17)
	(18)

	I
	Sản phẩm lọc dầu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II
	Sản phẩm LPG 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II
	Sản phẩm hóa dầu 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng cộng (I+II+III):
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	Quảng Ngãi, ngày    tháng    năm
NGƯỜI NỘP KHOẢN THU hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP KHOẢN THU


